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I/ PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
      Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

           “Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.
            Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.”
                                                   (Theo Ngữ văn 7, tập 2, tr.43, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015)

    Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. (0,5 điểm)

    Câu 2: Anh/Chị hiểu như thế nào về quan niệm: “Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì”? (1,0 điểm)

    Câu 3: Theo anh/chị, sai lầm đem đến những tổn thất và bài học gì cho đời? (1,0 điểm)

    Câu 4: Anh/Chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất trong đoạn trích trên. (0,5 điểm)

II/ PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
    Câu 1 (2,0 điểm)
            Viết 01 đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về quan niệm của tác giả trong đoạn trích phần Đọc hiểu: “nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời”.
    Câu 2 (5,0 điểm)
                   Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.

----- Hết--------
Họ và tên:…………………………………….Lớp:……………………………

Số báo danh:……………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

   I. PHẦN  ĐỌC HIỂU
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5

	2
	– Một người mà không chịu mất gì nghĩa là không chấp nhận mất mát về thời gian, công sức, tiền bạc, trí tuệ,..

– thì sẽ không được gì nghĩa là không đạt được thành công, không rút ra được những bài học kinh nghiệm, không có sức mạnh, bản lĩnh ý chí vươn lên,… và không thể trưởng thành trong cuộc đời.
	0,5

 

0,5

 

	3
	Sai lầm đem đến những tổn thất và bài học quý giá trong cuộc đời:

– Sai lầm đem đến những tổn thất về cả vật chất, tinh thần (nỗi buồn, sự chán nản, tuyệt vọng,…)

– Sai lầm cũng đem đến những bài học kinh nghiệm, bài học về ý chí, nghị lực; bài học về cách đối nhân xử thế, cách sống, cách làm người,..
	0,5

 

 

0,5

	4
	Thông điệp có ý nghĩa nhất: Đừng sợ thất bại, sai lầm, đừng sợ mọi thử thách, gian khổ, hãy bản lĩnh, tự tin đối mặt với mọi sóng gió để rèn luyện bản thân,…
	0,5


II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
            * Yêu cầu về kĩ năng:
– Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí, vận dụng tốt các thao tác lập luận để giải quyết vấn đề một cách thuyết phục.

– Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng; hành văn trong sáng, giàu cảm xúc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

* Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giải thích
	0,5

	 
	– Không phạm chút sai lầm nào là không mắc những sai trái, lầm lạc trong nhận thức, suy nghĩ, hành động và không để lại những hậu quả đáng tiếc.

– Ảo tưởng là không có thật, xa rời thực tiễn đời sống. Hèn nhát là không có can đảm, dũng khí, sợ đối mặt với khó khăn, gian khổ,..
	0,25

 

0,25

	2
	Bình luận: Khẳng định quan điểm đúng đắn
	1,25

	a
	Tại sao Muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào là ảo tưởng:
	 

	 
	– Cuộc đời vốn không bằng phẳng, dễ dàng; con người thường xuyên phải đối mặt với khó khăn, gian khổ; trong khi đó, năng lực của con người có giới hạn. Sai lầm là một tất yếu không thể tránh khỏi. Chỉ có những kẻ ảo tưởng mới nghĩ rằng mình không mắc một sai lầm nào.
	0,5

	b
	Tại sao Muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào là hèn nhát:
	 

	 
	– Khi con người sợ phạm sai lầm thì sẽ không dám xông pha, mạo hiểm, không có ý chí phấn đấu, vươn lên, sống thu mình trong vỏ bọc bình yên, cách xa với thế giới bên ngoài. Những kẻ đó sẽ dần dần tự đánh mất ý chí, nghị lực, dũng khí, trở thành kẻ hèn nhát trong cuộc đời.
	0,5

	 
	– Phê phán: Những kẻ hèn nhát, sợ đối mặt với khó khăn, gian khổ, ảo tưởng, viển vông, xa rời thực tế.
	0,25

	3
	Bài học nhận thức và hành động
	0,25

	 
	Nhận thức được tính chất hai mặt của sai lầm; luôn tự tin, dũng cảm, dám trải nghiệm, dám dấn thân trên con đường đi đến thành công.
	 

	 
	Lưu ý: Nếu không viết đúng hình thức đoạn văn thì trừ 0,5 điểm
	 


Câu 2: ( 5 điểm), Nghị luận văn học
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm  nổi bật các ý sau đây:

1.  Giới thiệu chung về hai tác phẩm, nhân vật: (0,5 điểm)
– Rừng xà nu: Nguyễn Trung Thành viết về những anh hùng ở làng Xô Man trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của văn học Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Nhân vật Mai trong tác phẩm không được khắc họa nhiều nhưng đã hiện vẻ đẹp của một người con gái Tây Nguyên trong kháng chiến: tình yêu cách mạng, tình yêu gia đình và một bản lĩnh kiên cường, bất khuất.

– Những đứa con trong gia đình: Tác phẩm được viết ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt khi ông công tác với tư cách là một nhà văn – chiến sĩ ở Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng năm 1966. Có thể nói Nguyễn Thi là một trong những nhà văn thành công nhất khi viết về hình tượng người phụ nữ Nam Bộ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong chiến đấu  họ anh dũng, kiên cường, trong gia đình họ đảm đang, nhân hậu. Nhân vật Chiến cũng vậy, ba má đều chết trong chiến tranh, Chiến đã thay má nuôi nấng và dạy dỗ các em. Không những vậy, Chiến còn tham gia du kích từ khi còn nhỏ, hăng hái tòng quân giết giặc.

2.  Phân tích hai nhân vật: (3,0 điểm)
– Nhân vật Mai:
+ Sớm giác ngộ cách mạng, tình yêu đối với cách mạng: cùng với Tnú che giấu cán bộ, giúp đỡ cán bộ…

+ Từ nhỏ đã là một cô bé thông minh, khéo léo: cùng với Tnu học chữ, lên rừng bảo vệ các chiến sĩ cách mạng.

+ Lớn lên là một người mẹ yêu thương con, sẵn sàng hi sinh thân mình để che chở đứa con thơ.

+ Một người phụ nữ kiên cường, bản lĩnh, giàu tinh thần cách mạng: Sẵn sàng chịu đòn roi kẻ thù nhưng không kêu lên một tiếng, không khai ra chỗ ở của Tnu. Đặc biệt ánh mắt khi nhìn kẻ thù:bình tĩnh mà đầy sức mạnh…

– Nhân vật chị Chiến:
+ Chiến sinh ra và lớn lên trong mối thù nhà, nợ nước: ông nội, ba má đều chết trong chiến tranh. Do vậy dù đang còn ít tuổi nhưng chị Chiến vừa thay mẹ chăm sóc cho gia đình, vừa tham gia cách mạng, mang quyết tâm trả nợ nước thù nhà.

+ Chị Chiến là người con gái lớn đảm đang, yêu thương em, biết vun vén lo toan cho gia đình.

+ Mang tình yêu đối với cách mạng, quyết tâm đi tòng quân để trả nợ nước, thù nhà.

+ Bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, không lùi bước trước kẻ thù.

3.  Nhận xét, đánh giá về hai nhân vật: (1 điểm)
– Điểm giống nhau:
+ Cả hai nhân vật đều là những người con gái trẻ tuổi nhưng đã sớm giác ngộ cách mạng, mang một tình yêu lớn đối với cách mạng, có ý chí , quyết tâm mãnh liệt đấu tranh chống lại kẻ thù.

+ Họ không chỉ là những chiến sĩ trẻ đầy bản lĩnh mà còn là người con gái của gia đình: biết yêu thương, vun vén.

+ Hai nhân vật đều mang vẻ đẹp của người con gái Việt Nam nói chung: giỏi việc nước, đảm việc nhà.

– Điểm khác nhau:
+ Mai là người con gái Tây Nguyên bản lĩnh rắn rỏi, nhưng trước sự thâm độc tàn ác của kẻ thù, Mai cũng đành bất lực ôm đứa con thơ chết dưới đòn roi của kẻ thù, chưa làm được những điều mà cụ Mết mong đợi: “Chúng nó đã cầm súng thì mình phải cầm giáo”.
+ Chiến là người con gái Nam Bộ bộc trực, thẳng thắn, lớn lên trong giai đoạn chiến tranh ác liệt , nên nhận thức rõ mình cần phải làm gì để bảo vệ gia đình, dân tộc. Do vậy, Chiến đã quyết tâm đi bộ đội như một nhận thức tất yếu “nếu giặc còn thì tao mất”.

4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG: (0,5 điểm)
- Với nghệ thuật miêu tả và khắc họa nhân vật tài tình, các tác giả đã dựng nên những chân dung rất đẹp về những người con gái Việt Nam ; đồng thời tái hiện lại không khí và tinh thần của dân tộc trong thời đại chống Mỹ cứu nước.

   - Qua hình ảnh Chiến và Mai, các nhà văn  đã thể hiện sự ngưỡng mộ, tự hào về vẻ đẹp của người con gái Việt Nam từ đó  khơi dậy trong mỗi con người Việt Nam chúng ta  lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với vận mệnh non song đất nước.

	Câu 
	Nghị luận văn học
	5,0

	2
	a/ Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm văn học, kết hợp sử dụng các thao tác lập luận. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát. Chữ viết rõ ràng.
	 
0,25

	 
	b/ Yêu cầu về kiến thức:

– Trên cơ sở xác định được nội dung đề yêu cầu. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	 
 

	 
	1. Giới thiệu chung:
	0,5

	 
	a. Tác giả- tác phẩm: Tô Hoài là một trong số rất ít nhà văn Việt Nam viết thành công về đồng bào dân tộc ở miền núi. Với truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (rút trong tập truyện Tây Bắc, 1953). Tô Hoài đã làm cho người đọc xúc động trước cuộc sống nô lệ đầy tủi nhục của đồng bào dân tộc Tây Bắc dưới ách thống trị của quan lang chúa đất và bọn thực dân đồng thời cho thấy sức sống tiềm tàng mãnh liệt cũng như con đường mà họ đã đến với cách mạng.

b. Vấn đề cần nghị luận: Đúng như tác giả Tô Hoài đã nói “Nhưng điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt”.

Thông qua cuộc đời cô Mị nhà văn đã chứng minh cho nhận xét ấy.
	 

	 
	2. Giải quyết vấn đề nghị luận
	 

	 
	a. Giải thích:

– Trong cùng cực,lay lắt, đói khổ: Cuộc sống tủi nhục, đói khổ, éo le của người dân miền núi dưới ách thống trị của quan lang chúa đất.

–  Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt: Khẳng định sức sống bất diệt của con người.     

 Lời chia sẻ của chính tác giả Tô Hoài đã bày tỏ sự cảm phục sức sống tiềm tàng mãnh liệt ngay trong hoàn cảnh khốn cùng, bị đày đọa của Mị, nhân vật trung tâm của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ.
	0,5

	 
	b. Chứng minh
* Mị  là hiện thân cho những con người bị đày đọa, biến thành nô lệ
– Mị có phẩm chất tốt đẹp:
+ Mị là một thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa, hồn nhiên, yêu đời, yêu tự do, ý thức được quyền sống của mình.
+ Phẩm chất tốt đẹp nhất của Mị là giàu lòng vị tha, đức hi sinh: Mị thà chết còn hơn sống khổ nhục, nhưng rồi Mị chấp nhận sống khổ nhục còn hơn là bất hiếu.
– Mị phải làm dâu gạt nợ, sống kiếp sống trâu ngựa chôn vùi tuổi trẻ tình yêu trong nhà thống lí Pa tra,bị cha con thống lí (đại diện cho ách thống trị của PK miền núi) đày đọa về thể xác lẫn tinh thần.
*Cuộc sống cùng cực lay lắt, đói khổ của Mị
-  Sự xuất hiện của Mị “một cô gái ngồi quay sợi bên tảng đá trước cửa, cánh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”.

-  Mị  nhẫn nhục, cam chịu trong địa ngục trần gian, bị tê liệt về ý thức, bị “vật hoá”=> Mị sống vô cảm , thờ ơ nguội lạnh với tất cả, cô lãng quên quá khứ, không gắn bó với hiện tại,  cô tồn tại với trạng thái như đã chết trong lúc còn đang sống

->Gợi một mảng sống, một cuộc đời  im lìm, tăm tối, một số phận éo le, ngang trái.
.
* Sức sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt của Mị

– Sức sống âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt trong đêm tình mùa xuân:

+ Ba nhân tố tác động: Cảnh mùa xuân, tiếng sáo hiện tại- quá khứ, hũ rươu ngày tết Mị lén lấy uống ừng ực từng bát.

+ Ý thức sống, khao khát sống quay trở về

+ Hành động của Mị khi ý thức sống, khao khát sống  quay trở về

+ Sự xuất hiện của A Sử

– Sức sống âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt trong đêm cởi trói cho A Phủ.

+   Tâm trạng Mị trước cảnh Aphủ bị trói: Mị thản nhiên thổi lửa, hơ tay-> chỉ có Mị với ngọn lửa-> Thái độ thản nhiên đáng sợ, một sự vô cảm đến tê dại.

+ Sự biến đổi tâm lí của Mị khi nhìn thấy dòng nước mắt của A phủ: Mị nhớ-> cảm nhận  được nỗi oan khuất của A phủ, của mình-> nhận thấy tội ác của cha con thống lí.

+ Hành động của Mị lấy dao cắt lứa cắt đứt giây mây giải thoát cho A phủ
-> Hành động tưởng như bất ngờ mà hợp lí vì khi con người ý thức được sự độc ác của kẻ biến mình thành nộ lệ, khi tình thương người trỗi dậy-> con người có thể hi sinh vì người khác- nét phẩm chất đáng quý đáng tự hào của người phụ nữ dân tộc nói riêng và của người phụ nữ VN nói chung.

->Cắt dây trói cho A phủ đồng nghĩa với việc Mị đang tự cắt hai thứ dây trói vô hình trói buộc cuộc đời Mị với gia đình thống lí Pá tra bao nhiêu năm qua

+  Hành động của Mị sau khi nhìn  A Phủ quật sức vùng lên chạy : Mị chạy theo Aphủ -> chạy theo tiếng gọi của tự do. Mị đã tự giải thoát khỏi kiếp nô lệ bằng sức mạnh của khát vọng sống tiềm ẩn. Khát vọng sống ấy chỉ cần có nhân tố: cuộc gặp gỡ với A phủ : Cuộc gặp gỡ quan trọng: cuộc vượt thoát ngoạn mục, tất yếu từ không gian tăm tối, ngục tù đến với ánh sáng của tự do
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	c. Đánh giá chung:
– Tô Hoài đã rất thành công trong việc miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật. Vợ chồng A Phủ thu hút người đọc bằng chính sức sống tiềm tàng ở nhân vật Mị.

+ Cuộc đời đau khổ, tủi nhục của Mị có ý nghĩa tiêu biểu cho kiếp sống khốn khổ của người dân miền núi dưới ách thống trị của các thế lực phong kiến và thực dân. Điều đó đem lại giá trị hiện thực sâu sắc cho tác phẩm.
+ Nhưng có áp bức có đấu tranh, nhân vật Mị chính là điển hình sinh động cho sức vươn lên mạnh mẽ của con người từ trong hoàn cảnh tăm tối, hướng tới ánh sáng của nhân phẩm và tự do. Thể hiện niềm tin mãnh liệt vào con người, khẳng định sức sống tiềm tàng của con người ngay trong hoàn cảnh khốn cùng, bị đọa đày; khẳng định các thế lực dù tàn bạo đến đâu cũng không thể tiêu diệt được sức sống con người; khát vọng sống của con người là bất diệt, truyện ngắn có giá trị nhân đạo sâu sắc, tiến bộ.
– Cách kể chuyện: Hấp dẫn lôi cuốn nhờ cách sắp xếp tình tiết, xây dựng cốt truyện tự nhiên, hợp lí.

– Ngôn ngữ sinh động, chọn lọc và sáng tạo, câu văn giàu chất tạo hình và thấm đẫm chất thơ
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	3. Kết thúc vấn đề: Tóm lại,  qua truyện ngắn Vợ chống A Phủ đặc biệt qua cuộc đời của nhân vật Mị tác giả đã thể hiện thành công cuộc sống nô lệ “Lay lắt đói khổ, nhục nhã của Mị nói riêng và đồng bào Tây Bắc nói chung dưới thời phong kiến thực dân ở miền núi, đồng thời khẳng định, ngợi ca sức sống tiềm tàng mãnh liệt của người dân miền núi từ trong hoàn cảnh tăm tối, hướng tới ánh sáng tự do.
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